
ĐVT: VNĐ

NGÀY DIỄN GIẢI ĐVT KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Nước rửa chén  ( 5 lít ) can 10 22,000                220,000               

220,000               

Thịt đùi kg 2 72,000                144,000               

Bột điều kg 1 100,000              100,000               

Cải thìa kg 7 6,000                  42,000                 

Măng kg 15 17,000                255,000               

Hành lá kg 1 14,000                14,000                 

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

645,000               

Thịt xay kg 9 70,000                630,000               

Cải ngọt kg 10 7,000                  70,000                 

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

790,000               

Cá nục kg 13 55,000                715,000               

Tỏi kg 1 25,000                25,000                 

Ớt kg 1 20,000                20,000                 

Hành lá kg 1 14,000                14,000                 

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

864,000               

Thịt gà kg 13 48,000                624,000               

Bí đao kg 14 5,000                  70,000                 

Cà ri gói 2 10,000                20,000                 

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

804,000               

Thịt xay kg 7 70,000                490,000               

Hành lá kg 1 14,000                14,000                 

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

594,000               

Thịt đùi kg 8 72,000                576,000               

Dưa cải kg 13 10,000                130,000               

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

Điện thoại T5 / 2015 194,000               

990,000               

Thịt đùi kg 10 72,000                720,000               

Tiêu bột kg 0.5 220,000              110,000               

Hành lá + hẹ 30,000                 
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Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

950,000               

Thịt xay kg 9 70,000                630,000               

Giấm lít 5 9,000                  45,000                 

Vệ sinh T5 / 2015 15,000                 

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

Giấy ăn lố 1 220,000              220,000               

Băng keo cá nhân hộp 1 48,000                48,000                 

Xe thồ chở rau 50,000                 

Xe bus chở rau 50,000                 

1,148,000            

Cá nục kg 13 45,000                585,000               

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

675,000               

Thịt gà kg 12 48,000                576,000               

Tỏi kg 1 25,000                25,000                 

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

Cà ri gói 2 10,000                20,000                 

Trứng gà kg 1 36,000                36,000                 

747,000               

Thịt xay kg 10 70,000                700,000               

Hành lá kg 1 15,000                15,000                 

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

Cước gửi đi Sài Gòn 105,000               

910,000               

Chả cá kg 10 60,000                600,000               

Rau muống kg 8 8,000                  64,000                 

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

Điện T5 /2015 192,000               

Xe bus chở rau 40,000                 

Sửa bình nước siêu tốc 20,000                 

1,006,000            

10,343,000  
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